PAGE  
13

TỈNH UỶ QUẢNG TRỊ
               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 *                                        Đông Hà, ngày 21 tháng 10 năm 2013                                    
      Số 185-BC/TU
BÁO CÁO

tổng kết 8 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị 

về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020

---

I. TÌNH HÌNH QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 49- NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

 Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết 49-NQ/TW cho đối tượng là cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, cán bộ lãnh đạo các cơ quan tư pháp và cán bộ chủ chốt cấp huyện. Ban hành Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 06/4/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIV về thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020”. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt Nghị quyết số 49-NQ/TW, Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo chuyển biến nhận thức của các cấp uỷ, chính quyền, các ngành và nhân dân về thực hiện công tác cải cách tư pháp, hướng tới xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ và nghiêm minh, phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. 
Việc quán triệt, triển khai Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị được thực hiện khá đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở phù hợp với đặc điểm tình hình cụ thể của từng địa phương, đơn vị. Qua quán triệt Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 06-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng đối với các cơ quan tư pháp được tăng cường hơn, sâu sát hơn. Nhận thức của các cấp, các ngành và của nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cải cách tư pháp đã có sự chuyển biến tích cực. Đối với các cơ quan tư pháp ở địa phương, việc tổ chức quán triệt Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, nâng cao trách nhiệm pháp lý và ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tư pháp.
II. KẾT QUẢ SAU 8 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 49- NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ
1. Về nâng cao chất lượng thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp
Các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan tư pháp đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị; chất lượng công tác tư pháp ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ của công tác cải cách tư pháp theo chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước.

a.Về công tác điều tra, xử lý tội phạm

Hoạt động điều tra, xử lý tội phạm được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và tinh thần cải cách tư pháp. Các vụ án do cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, tạm đình chỉ điều tra, đình chỉ điều tra cơ bản đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tổng số án thụ lý trong 8 năm qua là 3184 vụ, đã tiến hành điều tra làm rõ 2316 vụ, đạt tỷ lệ 72,7%. 

b. Công tác kiểm sát

Ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tập trung nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp; tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý điều hành, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong các khâu công tác. Trong kiểm sát điều tra, Viện kiểm sát 2 cấp thụ lý 3.721 vụ/4.854 bị can. Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử, Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát xét xử hình sự sơ thẩm 2.540 vụ/4.318 bị cáo; kiểm sát xét xử hình sự phúc thẩm 506 vụ/648 bị cáo. 

Ngành kiểm sát đã tập trung nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên toà, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra hình sự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế và ngược lại. Viện kiểm sát hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động. Chú trọng công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam, quản lý giáo dục người chấp hành án phạt tù, bảo đảm việc thực thi pháp luật ở các lĩnh vực này được chấp hành nghiêm túc.

c. Công tác xét xử

 Ngành Toà án nhân dân tỉnh đã tập trung đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các loại án, chú trọng đổi mới thủ tục xét hỏi và tranh tụng tại phiên toà theo quy định của pháp luật tố tụng và tinh thần cải cách tư pháp, đảm bảo cho những người tham gia tố tụng thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Tổng số vụ việc các loại trong 8 năm qua ngành Toà án nhân dân tỉnh đã giải quyết là 11.817 vụ, việc/12.066 vụ, việc, đạt tỷ lệ bình quân 99,93%. Trong đó: án hình sự đã thụ lý, giải quyết 3.418/3.423 vụ, đạt tỷ lệ 99,85%. Án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính và lao động đã thụ lý, giải quyết 8.399/8.643 vụ việc, đạt tỷ lệ 97,17%. 

Quá trình giải quyết các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, không có trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Các bản án, quyết định giải quyết trong lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, hành chính và lao động đều bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các đương sự. Chất lượng bản án, quyết định giải quyết các vụ việc được nâng cao rõ rệt, số lượng án bị sửa, huỷ giảm hẳn. Đặc biệt, Toà án nhân dân 2 cấp đã phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tổ chức xét xử hàng trăm phiên toà lưu động tại địa bàn gây án thu hút hàng ngàn lượt người tham dự, được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phòng ngừa tội phạm.

 d. Công tác thi hành án
 Đã chủ động rà soát, phân loại hồ sơ để thi hành các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, đảm bảo đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.

Thi hành án hình sự được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Phạm nhân thi hành án tại trại tạm giam được tiếp nhận, bố trí giam giữ theo đúng quy định của pháp luật. Các chế độ trong giam giữ như ăn, mặc, sinh hoạt, phòng, chữa bệnh được thực hiện theo đúng quy định. An ninh và an toàn trong trại giam được bảo đảm. Đối với các đối tượng đang hoãn chấp hành hình phạt tù, được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, quản chế đang trong thời gian thử thách đều được quản lý, giám sát chặt chẽ từng đối tượng.


Thi hành án dân sự: Tổng số việc có điều kiện thi hành 21.100 việc, thi hành xong 17.679 việc; tổng số tiền có điều kiện thi hành 278.943.356.000 đồng, thi hành xong 196.193.504.000 đồng. Trung bình hàng năm tỷ lệ việc giải quyết đạt 83,78%, tỷ lệ tiền thi hành xong đạt 70,33%.

    2. Về hoàn thiện các chế định bỗ trợ tư pháp

 - Về Luật sư: Tiến hành tổ chức quán triệt Luật luật sư, xác định trách nhiệm pháp lý và đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ luật sư; đồng thời đề ra chương trình, biện pháp hoạt động theo hướng phân định rõ và hợp lý giữa công tác quản lý nhà nước về Luật sư và chế độ tự quản của tổ chức luật sư. Bước đầu tạo chuyển biến tích cực về tổ chức và chất lượng hoạt động của các Văn phòng Luật sư. Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 Văn phòng Luật sư, 01 Công ty luật. Về số lượng luật sư hiện có 09 luật sư là thành viên Đoàn luật sư tỉnh Quảng Trị. Thời gian qua, các Văn phòng Luật sư đã đảm nhận và giải quyết 895 vụ án các loại. Các vụ án chủ yếu được tham gia giải quyết qua tranh tụng tại Toà án ở giai đoạn sơ thẩm và phúc thẩm; ngoài ra, Văn phòng Luật sư đã thực hiện tư vấn pháp luật nhiều vụ việc trên các lĩnh vực như đất đai, kinh tế, hành chính…

- Các tổ chức giám định tư pháp: Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" và Quyết định số 1358/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp; đề nghị bổ nhiệm mới 05 giám định viên pháp y, 08 giám định viên kỹ thuật hình sự. Trong 8 năm, các tổ chức giám định đã thực hiện 5.499 vụ việc giám định (trong đó, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh thực hiện 2.924 vụ việc giám định; Trung tâm giám định pháp y thực hiện 2.575 ca giám định). Qua công tác giám định đã phục vụ kịp thời yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng và xử lý vụ việc của các cơ quan có liên quan khác.

- Về Công chứng: Thực hiện Luật Công chứng, Sở Tư pháp đã xây dựng đề án trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chuyển đổi Phòng Công chứng thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Xây dựng đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện. Tiến hành củng cố, kiện toàn Phòng công chứng, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của công chứng viên và cán bộ công chức.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 2 Phòng Công chứng và 3 Văn phòng Công chứng với 7 Công chứng viên. Đội ngũ cán bộ làm công tác công chứng đều đã qua đào tạo nghề công chứng, có kinh nghiệm trong công tác. Trong 8 năm qua, các đơn vị công chứng đã thực hiện công chứng 67.348 trường hợp công chứng, chứng thực. Các Phòng Tư pháp cấp huyện và Ban Tư pháp cấp xã đã bố trí địa điểm chứng thực tại “Tổ tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa” hoặc ở Văn phòng Uỷ ban nhân dân cùng cấp nên việc thực hiện công tác chứng thực nhanh chóng và thuận tiện hơn. 

- Về lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp: Sau khi có quyết định 724/2004/QĐ-BCA ngày 02/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh đã quyết định thành lập đội hỗ trợ tư pháp thuộc Phòng cảnh sát bảo vệ hỗ trợ tư pháp của Công an tỉnh và đội hỗ trợ tư pháp ở công an các huyện, thị xã, thành phố với nhiệm vụ thực hiện công tác vũ trang canh gác bảo vệ các mục tiêu, tổ chức tuần tra, bảo vệ phiên toà, bắt giữ, áp giải bị can, bị cáo, dẫn giải người làm chứng, quản lý kho vật chứng và hỗ trợ công tác thi hành án theo quy định. Sau khi được thành lập, lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp đã từng bước thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Việc củng cố, xây dựng lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp chính quy, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của hoạt động xét xử, thi hành án luôn được xem là một trong những trọng tâm trong chương trình công tác tư pháp hàng năm của Công an tỉnh.

3. Về xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp

Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và các chương trình, kế hoạch của các cơ quan tư pháp Trung ương, các cơ quan tư pháp trong tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức, nhất là đội ngũ cán bộ có chức danh tư pháp (điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên). Chủ động thực hiện việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, nhất là các cơ quan tư pháp cấp huyện để đáp ứng yêu cầu tăng thẩm quyền mới theo kế hoạch đề ra.

- Công an tỉnh đã tập trung củng cố, kiện toàn cơ quan điều tra các cấp; chủ động rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp. Đến nay tổng số điều tra viên của Công an tỉnh có 143 người; trong đó cấp tỉnh có 52, cấp huyện, thị xã, thành phố có 91 (08 điều tra viên cao cấp, 62 điều tra viên trung cấp, 73 điều tra viên sơ cấp). 

- Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh đã cơ bản kiện toàn bộ máy lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, Viện kiểm sát cấp huyện và các đơn vị thuộc Viện kiểm sát tỉnh; chú trọng công tác sắp xếp, bố trí cán bộ góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp. Đã điều động chuyển đổi vị trí công tác 18 cán bộ quản lý cấp phòng, cấp huyện. Bổ nhiệm mới 02 lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, 26 lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cấp phòng, kiểm sát viên 2 cấp 12. Bổ nhiệm lại chức vụ lãnh đạo quản lý 25, kiểm sát viên 2 cấp 50. Đến nay cán bộ, công chức nghiệp vụ toàn ngành 90% tốt nghiệp đại học luật; cán bộ quản lý 100% tốt nghiệp đại học luật, 37,06% tốt nghiệp cử nhân, cao cấp lý luận chính trị.  

- Ngành Toà án nhân dân tỉnh đã tập trung rà soát, tuyển chọn, bổ sung kịp thời nguồn cán bộ cho các đơn vị trong toàn ngành. Đã điều động, luân chuyển 94 trường hợp; bổ nhiệm mới 28 thẩm phán, tái bổ nhiệm 40 thẩm phán. Đến nay, tất cả các đơn vị Toà án nhân dân cấp huyện đều có Chánh án, Phó Chánh án, bảo đảm mỗi đơn vị tối thiểu có 3 thẩm phán. Tổng số biên chế toàn ngành hiện có 132 người (cấp tỉnh 47, cấp huyện 85), đội ngũ thẩm phán có 47 người (cấp tỉnh 10, cấp huyện 37), 100% đội ngũ thẩm phán có trình độ cử nhân luật và trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ công chức của ngành Toà án nhân dân tỉnh cơ bản đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn công tác, có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng, thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay. 

- Sở Tư pháp tập trung củng cố, kiện toàn bộ máy, công tác bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức. Tổng số cán bộ công chức của Sở Tư pháp là 59 người (trình độ đại học chiếm 86,4%). Cán bộ công chức tư pháp cấp huyện 32 (trình độ đại học chiếm 96,9%). Cấp xã có 190 cán bộ tư pháp (trình độ đại học chiếm 41,1%); có 141/141 xã, phường, thị trấn có cán bộ tư pháp.

- Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã rà soát lại đội ngũ cán bộ, chấp hành viên; cử cán bộ, công chức đi đào tạo tại Học viên Tư pháp tạo nguồn bổ nhiệm chấp hành viên. Đến nay, cơ quan thi hành án dân sự có 112 biên chế, trong đó trình độ đại học 95, trung cấp 18. Có 46 chấp hành viên, trong đó Chấp hành viên trung cấp 05, Chấp hành viên sơ cấp 41.

4. Về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật
Thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân”, Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan, các cấp uỷ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, huyện, thị xã, thành phố và Ban phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở; quan tâm phát triển hệ thống tổ chức hoà giải ở cơ sở, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật các cấp. Đẩy mạnh các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với nhiều hình thức sinh động, phong phú thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Thông qua các hoạt động này đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

5. Về cơ chế giám sát của các cơ quan dân cử đối với cơ quan tư pháp

Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình giám sát, trong đó thường xuyên giao cho Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành các hoạt động giám sát đối với các cơ quan tư pháp. Tại các kỳ họp thường kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã đưa vào chương trình kỳ họp nội dung báo cáo về kết quả công tác của Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân để đại biểu Hội đồng nhân dân thực hiện việc giám sát, chất vấn theo thẩm quyền và đây là một hình thức giám sát thiết thực, có hiệu quả của cơ quan dân cử đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp. Ngoài ra, thông qua hoạt động giám sát, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về tổ chức, hoạt động của cơ quan dân cử như đề nghị sửa đổi, bổ sung Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, Luật tổ chức HĐND và UBND, ban hành Luật Giám sát và chất vấn nhằm tăng cường hiệu quả giám sát của cơ quan dân cử đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp.
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan tiến hành một số cuộc giám sát đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp trong thực hiện các quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.
6. Bảo đảm cơ sở vật chất của các cơ quan tư pháp  

Cơ sở vật chất, trang thiết bị của các cơ quan tư pháp đã được đầu tư xây dựng, nâng cấp bằng nguồn ngân sách Trung ương và địa phương, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. 

- Công an tỉnh đã hoàn thành việc sửa chữa, xây dựng mới trụ sở làm việc công an một số huyện, thị xã; trại tạm giam, các nhà tạm giữ thường xuyên được kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác điều tra cũng đã được bổ sung.

- Ngành Toà án tỉnh đã hoàn thành việc xây dựng mới trụ sở Toà án thành phố Đông Hà, Toà án huyện Hải Lăng, Cam Lộ, Hướng Hoá; cải tạo, nâng cấp, mở rộng trụ sở Toà án thị xã Quảng Trị, Toà án huyện Triệu Phong với tổng số vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng. Riêng Toà án nhân dân tỉnh đã được Toà án nhân dân tối cao quyết định đầu tư xây dựng trụ sở mới với kinh phí 50 tỷ đồng. Đến nay, phần lớn trụ sở làm việc của Toà án 2 cấp cơ bản đảm bảo Hội trường xét xử và số phòng làm việc cho cán bộ, công chức. 

- Ngành kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức triển khai xây dựng mới và sửa chữa lớn hầu hết các trụ sở làm việc của ngành. Đã đầu tư xây dựng mới trụ sở làm việc Viện kiểm sát huyện Triệu Phong, Gio Linh, Hải Lăng, thành phố Đông Hà và Viện kiểm sát tỉnh. Nâng cấp sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Viện kiểm sát huyện Cam Lộ, Đakrông, Hướng Hoá và thị xã Quảng Trị. Trang cấp theo đề án cho toàn ngành các phương tiện, trang thiết bị đảm bảo phục vụ công tác.
- Các cơ quan thi hành án dân sự đều được đầu tư xây dựng trụ sở mới cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc. Phương tiện, trang thiết bị phục vụ từng bước được trang cấp, bổ sung cơ bản đảm bảo phục vụ công tác.
7. Về thành lập Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực.

Trên cơ sở những tiêu chí đã được các ngành Trung ương xác định và đặc điểm kinh tế- xã hội, số lượng dân cư, diện tích tự nhiên, tính chất lịch sử của các đơn vị cấp huyện trên địa bàn tỉnh và tham mưu của Ban cán sự Đảng Toà án nhân dân tỉnh và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, cùng các ngành chức năng có liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã xem xét, phê duyệt Đề án thành lập Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực và Viện kiểm sát nhân dân khu vực ở 04 khu vực trong tỉnh:

- Khu vực 1: Gồm các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và huyện đảo Cồn Cỏ. Trụ sở chính đặt tại Vĩnh Linh.

- Khu vực 2: Gồm thành phố Đông Hà và huyện Cam Lộ. Trụ sở chính đặt tại thành phố Đông Hà

- Khu vực 3: Gồm huyện Hướng Hoá và Đakrông. Trụ sở chính đặt tại huyện Hướng Hoá.

- Khu vực 4: Gồm huyện Triệu Phong, Hải Lăng và thị xã Quảng Trị. Trụ sở chính đặt tại thị xã Quảng Trị.

 8. Về sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp.
Thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng đối với hoạt động các cơ quan tư pháp và nhiệm vụ cải cách tư pháp ở địa phương được tăng cường, các cấp uỷ đảng không buông lỏng lãnh đạo hoặc can thiệp không đúng vào quá trình điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án của các cơ quan tư pháp. 

Tăng cường công tác xây dựng đảng, quản lý, kiểm tra hoạt động của các tổ chức đảng trong các cơ quan tư pháp. Định kỳ hoặc khi cần thiết thường trực  Tỉnh ủy làm việc với ban cán sự đảng và lãnh đạo viện kiểm sát nhân dân, toà án nhân dân và cơ quan điều tra để nghe báo cáo kết quả hoạt động và những vấn đề liên quan nhằm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp hoạt động theo đúng quan điểm, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch vững mạnh; tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị làm việc trong các cơ quan tư pháp. Tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp cấp trên trong việc sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo và các chức danh tư pháp theo quy định. 

Đối với những vụ án phức tạp, nhạy cảm liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội hoặc còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tư pháp, Thường trực cấp uỷ đã kịp thời cho chủ trương và phương hướng xử lý, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương và không can thiệp những vấn đề thuộc thẩm quyền của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật và của Đảng.
Đánh giá chung: Qua 8 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, công tác cải cách tư pháp đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, chặt chẽ, đúng lộ trình. Nhận thức của các cấp, các ngành đối với công tác tư pháp có sự chuyển biến tích cực. Mối quan hệ phối hợp giữa các ngành tư pháp ngày càng chặt chẽ hơn; trách nhiệm trong thực thi công việc và thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức tư pháp được nâng cao. Đội ngũ cán bộ tư pháp được củng cố, kiện toàn; cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị được quan tâm đầu tư. Công tác điều tra, xử lý tội phạm, công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp có nhiều tiến bộ. Chất lượng các phiên toà xét xử theo tinh thần cải cách tư pháp ngày càng được nâng cao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế- xã hội và hội nhập quốc tế. 

Những kết quả đã đạt được trong thực hiện chiến lược cải cách tư pháp cho thấy sự hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ, công chức của các cơ quan tư pháp trong quá trình thực hiện những nhiệm vụ mà Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra. Những kết quả trên là tiền đề quan trọng cho quá trình thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp trong thời gian tới.

III. KHUYẾT ĐIỂM, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.


1. Về khuyết điểm, hạn chế

- Việc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị ở một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa sâu rộng. Mối quan hệ phối hợp giữa các ban ngành có liên quan với các cơ quan tư pháp có lúc còn chưa chặt chẽ. Một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác cải cách tư pháp. 

- Đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp tuy đã được bổ sung, tăng cường nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, nhất là ở các cơ quan tư pháp cấp huyện. Công tác phối hợp chỉ đạo giải quyết án có nơi, có lúc chưa chặt chẽ. Việc xác định án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao tính răn đe, phòng ngừa tội phạm chưa được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ các bản án bị huỷ, sửa vẫn còn cao, có vụ oan sai phải bồi thường vật chất cho người bị oan. Công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình...còn nhiều hạn chế. Công tác chỉ đạo thi hành án của một số Ban chỉ đạo thi hành án dân sự cấp huyện có lúc chưa chặt chẽ, thiếu kịp thời. Một số cán bộ năng lực cũng như trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ còn hạn chế; công tác luân chuyển, điều động cán bộ có trường hợp còn lúng túng, kéo dài… 


- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao. Kinh phí cấp cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhân dân; vì vậy, nhiều người dân, nhất là đồng bào ở vùng sâu, vùng xa tiếp cận các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước còn hạn chế.


- Cơ sở vật chất phục vụ công tác tư pháp mặc dù được các cấp quan tâm đầu tư nhưng thiếu tính đồng bộ. Các đơn vị hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp cơ sở vật chất, phương tiện làm việc còn thiếu nên ảnh hưởng đến chất lượng công tác tư pháp.


- Việc xã hội hoá các hoạt động bổ trợ tư pháp còn chậm. Việc phát triển đội ngũ luật sư theo quy định của Luật luật sư gặp khó khăn do chưa có cơ chế để đào tạo, phát triển nguồn luật sư. Việc bổ nhiệm giám định viên pháp y theo chuyên ngành rất khó khăn do cơ chế đãi ngộ, bồi dưỡng chưa tương xứng với nhiệm vụ được giao.


2. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm. 


- Một số cấp uỷ đảng, chính quyền chưa thực sự chăm lo đến công tác cải cách tư pháp. Một bộ phận trong hệ thống chính trị chưa nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của công tác cải cách tư pháp, coi công tác cải cách tư pháp là việc của các cơ quan tư pháp.

- Các hoạt động bổ trợ tư pháp chậm xã hội hoá do thiếu nguồn nhân lực; sự phối kết hợp của các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn hạn chế; đội ngũ báo cáo viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật còn thiếu, kiêm nhiệm công tác khác nên hiệu quả hoạt động chưa cao; chưa phát huy đầy đủ sức mạnh của toàn xã hội tham gia vào công tác cải cách tư pháp.

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ tư pháp chưa được thường xuyên. Công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng ở một số ít đơn vị chưa được quan tâm đúng mức. Một số cán bộ năng lực công tác, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm trong công việc chưa cao; chưa chịu khó tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi để nâng cao trình độ nghiệp vụ và lý luận chính trị.

- Việc hướng dẫn áp dụng pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền trong nhiều trường hợp chưa kịp thời, thiếu sự thống nhất dẫn đến nhận thức áp dụng pháp luật giữa các cơ quan tố tụng, những người tiến hành tố tụng có sự khác nhau làm ảnh hưởng đến việc giải quyết các loại án. 

- Thực hiện việc tăng thẩm quyền xét xử mới về hình sự và dân sự Toà án nhân dân cấp huyện nhưng không thực hiện đồng thời với việc tăng thêm biên chế và kinh phí hoạt động cho các cơ quan tư pháp cấp huyện nên dẫn đến lúng túng trong điều động, bổ sung cán bộ và khó khăn trong giải quyết các vụ việc.
IV- MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC TƯ PHÁP   TRONG THỜI GIAN TỚI.

1. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị và các văn bản có liên quan, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và của nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp, hướng tới mục tiêu “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. 

 2. Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức của các cơ quan tư pháp. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và bổ nhiệm đủ số lượng, đảm bảo chất lượng cán bộ có chức danh tư pháp. Đẩy mạnh công tác luân chuyển, điều động cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, các biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp. Thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị o3-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". 

3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng điều tra, truy tố và xét xử, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Hạn chế đến mức thấp nhất việc trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và án bị huỷ, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán. Chú trọng công tác xét xử lưu động, công tác hoà giải trong việc giải quyết các vụ việc dân sự nói chung. Tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tư pháp, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng để nhanh chóng truy tố, xét xét các vụ án lớn, trọng điểm, gây bức xúc trong nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và phục vụ cho nhiệm vụ chính trị của địa phương.

4. Rà soát, sửa đổi, bổ sung chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của từng ngành, địa phương đã đề ra để xác định những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong những năm tiếp theo. Các cơ quan tư pháp cấp tỉnh cần phải lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát các đơn vị trong ngành thực hiện có chất lượng, đúng lộ trình các nhiệm vụ cải cách tư pháp. Đồng thời, chủ động thực hiện các nhiệm vụ do ngành mình chủ trì cũng như trong các hoạt động phối hợp với các cơ quan tư pháp ở địa phương để triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp đồng bộ, có hiệu quả.  

5. Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, giảm án tồn đọng, bảo đảm thi hành đúng nội dung và trình tự thủ tục các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật; củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp, đảm bảo hoạt động có hiệu quả cao hơn.

6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; đa dạng các hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

7. Chuẩn bị kỹ các quy trình xây dựng đề án nhân sự Toà án sơ thẩm khu vực để khi có hướng dẫn cụ thể của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương thì kịp thời triển khai thực hiện. 
V. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ.

1. Đối với Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương

- Cải cách tư pháp là vấn đề lớn, có liên quan đến nhiều lĩnh vực, đề nghị Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương chỉ đạo mạnh hơn nữa công tác cải cách tư pháp ở các ngành Trung ương tạo cơ sở cho địa phương tiến hành cải cách tư pháp một cách đồng bộ và thống nhất.

- Đề nghị Quốc hội sớm ban hành Luật giám sát của Hội đồng nhân dân, làm cơ sở pháp lý để Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và đại biểu thực hiện chức năng giám sát của mình, nâng cao vai trò, vị trí, quyền hạn của Hội đồng nhân dân trong thực hiện chức năng quyết định và giám sát các hoạt động tư pháp ở địa phương.

- Việc ban hành Luật, nhưng thiếu văn bản hướng dẫn thi hành dẫn đến việc tuyên truyền, phổ biến chỉ mới dừng lại ở mức độ giới thiệu luật khung làm ảnh hưởng đến nhận thức của nhân dân. Do đó, khi ban hành Luật cần chỉ đạo các cơ quan có liên quan khẩn trương xây dựng các văn bản hướng dẫn trình cơ quan có thẩm quyền ban hành để công tác tuyên truyền, phổ biến luật đồng bộ và có hiệu quả hơn.

- Về cơ chế bổ nhiệm cán bộ có chức danh tư pháp còn phức tạp, cần cải cách thủ tục bổ nhiệm cán bộ có chức danh tư pháp phù hợp với thực tiễn công tác và nội dung Nghị quyết 49-NQ/TW. Thực hiện cơ chế thi tuyển để chọn người bổ nhiệm vào các chức danh tư pháp, đồng thời, định kỳ sau 5 năm, tiến hành rà soát, sát hạch, thi tuyển bổ nhiệm lại. Như vậy mới góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện cải cách tư pháp, cải cách hành chính, gắn công tác cải cách tư pháp với công tác cải cách hành chính.

2. Đối với các cơ quan tư pháp Trung ương

- Đề nghị các cơ quan tư pháp Trung ương theo chức năng, thẩm quyền, cần ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn cơ quan tư pháp địa phương thực hiện các lộ trình cải cách tư pháp thuộc trách nhiệm của ngành mình.  Đồng thời, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị hoạt động theo sự phân cấp cho các cơ quan tư pháp địa phương, nhất là đối với các địa phương còn khó khăn. Có chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đại biểu Hội đồng nhân dân về lĩnh vực tư pháp để đại biểu làm tốt hơn chức năng giám sát, chất vấn về hoạt động tư pháp. 

- Để các cơ quan tư pháp cấp huyện thực hiện việc tăng thẩm quyền mới có hiệu quả, đề nghị các cơ quan tư pháp Trung ương tăng cường công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ tư pháp; đồng thời, phân bổ thêm chỉ tiêu biên chế và kinh phí hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tăng thẩm quyền mới. 

- Đề nghị các cơ quan tư pháp Trung ương xem xét, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các chính sách pháp luật về hình sự, dân sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân, cơ quan điều tra...từng bước tăng thẩm quyền, trách nhiệm cho điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán. Sớm có hướng dẫn về tổ chức bộ máy của Toà án nhân dân sơ thẩm khu vực./.

Nơi nhận:




                          T/M BAN THƯỜNG VỤ
- BBT Trung ương Đảng,                                                       PHÓ BÍ THƯ
- Ban Chỉ đạo và VP BCĐ CCTPTW, 
- Ban Nội chính TW,                                                        

- Văn phòng TW Đảng,

- Các Đảng đoàn, BCS Đảng,





  Đã ký
- Các huyện, thị uỷ, thành uỷ, ĐUTT
- Các Ban đảng và VP Tỉnh uỷ,

- Các đ/c Tỉnh uỷ viên                                                                                                                                       

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ.                                                   Thái Vĩnh Liệu
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